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(54) CHẾ PHẨM GIẶT QUẦN ÁO DẠNG LỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẶT QUẦN 
ÁO

(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm giặt quần áo dạng lỏng, chứa (a) alkyl sulfat có số 
nguyên tử cacbon là 10 hoặc lớn hơn và 18 hoặc nhỏ hơn, (b) alkyl ete sulfat có công thức 
chung (1) dưới đây, (c) chất hoạt động bề mặt không ion, (d) một hoặc nhiều sulfat được 
chọn từ amoni sulfat hữu cơ có số nguyên tử cacbon là 1 hoặc lớn hơn và 8 hoặc nhỏ hơn 
và sulfat vô cơ (miễn là đã loại trừ canxi sulfat), (e) proteaza, và nước, trong đó tổng lượng 
của lượng của (a) và lượng của (b) là 5% khối lượng hoặc lớn hơn và 40% khối lượng hoặc 
nhỏ hơn, lượng của (d) là 2% khối lượng hoặc lớn hơn và 8% khối lượng hoặc nhỏ hơn, và 
tỷ lệ khối lượng của [lượng của (a)]/[lượng của (b)] là 0,5 hoặc lớn hơn và 10 hoặc nhỏ 
hơn:
     R-O-(AO)n-SO3M    (1)
trong đó R là nhóm hydrocacbon béo có số nguyên tử cacbon là 10 hoặc lớn hơn và 18 
hoặc nhỏ hơn; AO là nhóm alkylenoxy được chọn từ nhóm alkylenoxy có 2 nguyên tử 
cacbon và nhóm alkylenoxy có 3 nguyên tử cacbon; n là số nguyên bằng 1 hoặc lớn hơn và 
20 hoặc nhỏ hơn; và M là cation.
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